
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Vũ Minh Biên 3 05/9/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hà Long, 

tỉnh Thanh Hóa

TDP 2, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh B1 Trưởng Công an

Công an phường 

Mộc Châu
21/03/2008

Ứng cử

 lần đầu

2 Vì Văn Biên 4 02/10/1982 Nam Việt Nam Thái Không

Phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn 

La

Bản Tây Hưng, phường 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Trung cấp Tiếng Thái

Phó Trưởng ban 

Văn hóa Xã hội

HĐND phường 

Mộc Châu
09/05/2006

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

3 Bàn Văn Cường 5 02/9/1982 Nam Việt Nam Dao Không
Xã Đoàn Kết, 

tỉnh Sơn La

TDP Liên Hợp, phường 

Vân Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Cao cấp Tiếng Dao Chỉ huy trưởng 

BCH Quân sự 

phường  Mộc 

Châu

08/06/2006
Ứng cử 

lần đầu

4 Hoàng Thị Dung 2 07/10/1994 Nữ Việt Nam Thái Không

Phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn 

La

TDP 2, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Trung cấp Tiếng Anh B

Phó chủ tịch 

UBMTTQVN; Bí 

thư Đoàn

UBMTTQVN 

phường Mộc 

Châu

10/06/2021
Ứng cử 

lần đầu

5 Tráng Thị Đua 4 04/02/1985 Nữ Việt Nam Mông Không
Xã Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La

TDP 4, phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Cao cấp Tiếng Mông

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN;  

Chủ tịch Hội 

LHPN

UBMTTQVN 

phường Mộc 

Châu

23/01/2015

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

6 Lò Minh Hiệp 2 16/03/1982 Nam Việt Nam Thái Không
Xã Lóng Sập, 

tỉnh Sơn La

TDP 2, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Kỹ sư Cao cấp

Tiếng Anh B, 

tiếng Thái
Phó Chủ tịch 

UBND phường 

Mộc Châu
24/12/2011

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

7 Nguyễn Thị Hoa 4 28/09/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Quỳnh Phụ, 

tỉnh Hưng Yên

TDP 3, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Lào, 

tiếng Anh B, 

tiếng Thái

Chủ tịch 
UBND phường 

Mộc Châu
23/12/2003

Ứng cử 

lần đầu

8 Vũ Thị Hoa 5 20/02/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Hà 

Nam, tỉnh Ninh 

Bình

TDP 2, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Cao cấp Tiếng Anh B Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy phường 

Mộc Châu

03/03/2004

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

9 Nguyễn Thị Hòa 1 28/01/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Hoàng Hoa 

Thám, tỉnh 

Hưng Yên

TDP 3, phường 

Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Cao cấp

Tiếng Anh C, 

tiếng Mông
Chủ tịch 

UBMTTQVN 

phường Mộc 

Châu

03/02/1999

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

10 Nguyễn Thị Hoài 3 10/03/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Lý Nhân, 

tỉnh Ninh Bình

TDP 19/8, phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La
12/'12 Đại học Giáo viên

Trường Mầm Non 

Little Star

Ứng cử 

lần đầu

11 Đào Văn Kiên 1 15/09/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, 

Thành phố Hải 

Phòng

TDP Nhà Nghỉ, phường 

Thảo Nguyên, tỉnh Sơn 

La

12/12 Đại học Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Anh 

B1, tiếng 

Thái

Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội phường 

Mộc Châu

20/11/2006
Ứng cử

 lần đầu

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

Mẫu số 26/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG MỘC CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MỘC CHÂU KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-UBBC ngày 17/3/2026 của UBBC phường Mộc Châu)

STT Họ và tên 

Đơn 

vị bầu 

cử

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Là đại biểu 

HĐND

 (nếu có)

Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)



12 Vi Hồng Kỳ 3 22/3/1970 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Vạn Linh, 

tỉnh Lạng Sơn

TDP 1, phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học

Bác sĩ 

CK II
Cao cấp

Cử nhân ngôn 

ngữ Anh
Giám đốc

Bênh viện Đa 

khoa khu vực 

Mộc Châu

01/12/2002

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

13 Nguyễn Thị Lương 5 10/10/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Thượng 

Hồng, tỉnh 

Hưng Yên

TDP 5, Phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Trung cấp Tiếng Anh B

Phó Trưởng Ban 

kinh tế ngân sách

HĐND phường 

Mộc Châu
19/05/2014

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

14 Nguyễn Thị Phương Mai 1 24/08/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Thượng 

Phúc, Thành 

phố Hà Nội

TDP 3, phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Sơ cấp Tiếng Anh B Giáo viên

Trường Mầm Non 

Happy House

Ứng cử

 lần đầu

15 Nguyễn Đức Nguyên 2 20/03/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nhã Nam, 

tỉnh Bắc Ninh

TDP Tự Nhiên, phường

 Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
12/12  Đại học Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Anh 

B1, tiếng 

Mông

Phó Bí thư 

TTĐU, Chủ tịch 

HĐND

Đảng ủy phường 

Mộc Châu
02/6/2000

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

16 Lường Văn Phước 5 13/01/1985 Nam Việt Nam Thái Không

Phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn 

La

Bản Chiềng Pằn,  

phường Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học Trung cấp Tiếng Thái Nông dân 19/08/2014
Ứng cử 

lần đầu

17 Nguyễn Thị Kim Phượng 2 01/03/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Quảng Yên, 

tỉnh Phú Thọ

TDP 6, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sĩ Trung cấp Tiếng Anh B

Quyền Chánh 

Văn phòng 

Văn phòng HĐND 

và UBND phường 

Mộc Châu

13/06/2011

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

18 Lường Tiến Quynh 3 19/09/1974 Nam Việt Nam Thái Không
Phường Mộc 

Châu, Sơn La

TDP 5, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh B1 Phó Chủ tịch

HĐND phường 

Mộc Châu
21/02/2004

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

19 Phạm Minh Tâm 4 07/01/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Minh Thái, 

tỉnh Ninh Bình

TDP Nhà Nghỉ, phường 

Thảo Nguyên, tỉnh Sơn 

La

12/12 Đại học Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh B1 Trưởng ban

Ban Xây dựng 

Đảng phường 

Mộc Châu

22/12/2000
Ứng cử 

lần đầu

20 Bùi Trọng Trường 1 05/09/1984 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hà Bắc, 

Thành phố Hải 

Phòng

TDP 4, phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sĩ Trung cấp Tiếng Anh B1

Quyền Chánh 

Văn phòng 

Văn phòng Đảng 

ủy phường Mộc 

Châu

03/9/2007

Mộc Châu 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái ứng cử

CHỦ TỊCH

 Nguyễn Thị Hoa

Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân phường Mộc Châu là: 20 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 20 người. Mộc Châu, ngày 17 tháng 3 năm 2026

TM.ỦY BAN BẦU CỬ
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